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TT M· SV Hä vµ tªn Ngµy sinh Líp Sè tiÒn Số tài khoản Ngân hàng

1 12050070 Trần Thị Khánh Ly 05/19/1994 QH-2012-E KTQT-CLC 1.120.000 26010000319677 BIDV Tây Hà Nội
2 12050565 Lưu Thị Quyên 11/11/1994 QH-2012-E TCNH 555.000 26010000337688 BIDV Tây Hà Nội
3 11040285 Nguyễn Việt Hằng 11/02/1993 QH-2013-E TCNH-NN 840.000 26010000342637 BIDV Tây Hà Nội
4 11040600 Nguyễn Hoàng Long 10/20/1992 QH-2013-E TCNH-NN 840.000 26010000342804 BIDV Tây Hà Nội
5 11040705 Dương Thị Ngân 11/11/1993 QH-2013-E TCNH-NN 840.000 26010000342770 BIDV Tây Hà Nội
6 12041434 Hoàng Minh Thư 10/18/1994 QH-2013-E TCNH-NN 840.000 26010000342691 BIDV Tây Hà Nội
7 12041460 Đào Thị Lan Anh 02/27/1994 QH-2013-E KTQT-NN 840.000 26010000329065 BIDV Tây Hà Nội
8 11040372 Nguyễn Thị Huế 05/15/1993 QH-2013-E KTQT-NN 840.000 26010000343010 BIDV Tây Hà Nội
9 12041039 Trần Thị Thùy Trang 09/09/1994 QH-2013-E KTQT-NN 840.000 26010000343038 BIDV Tây Hà Nội
10 13050268 Nguyễn  Lã Lan Anh 09/12/1995 QH-2013-E KETOAN 555.000 26010000313721 BIDV Tây Hà Nội
11 13050285 Phan Quỳnh  Hoa 08/15/1994 QH-2013-E KETOAN 555.000 26010000313323 BIDV Tây Hà Nội
12 13050317 Ngô  Thị Tâm 03/16/1994 QH-2013-E KETOAN 555.000 26010000313730 BIDV Tây Hà Nội
13 13050346 Ngô  Thị Xuân 12/05/1995 QH-2013-E KETOAN 555.000 26010000313554 BIDV Tây Hà Nội
14 13050008 Trương  Thị Diện 09/02/1994 QH-2013-E KINHTE 555.000 26010000315277 BIDV Tây Hà Nội
15 13050507 Nguyễn Thị Thu  Hà 03/05/1995 QH-2013-E KINHTE 555.000 26010000340853 BIDV Tây Hà Nội
16 13050014 Trương  Quế Hằng 11/25/1995 QH-2013-E KINHTE 1.950.000 26010000315374 BIDV Tây Hà Nội
17 13050015 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/27/1994 QH-2013-E KINHTE 555.000 26010000332805 BIDV Tây Hà Nội
18 13050026 Hoàng  Hoài Nam 08/03/1995 QH-2013-E KINHTE 555.000 26010000315426 BIDV Tây Hà Nội
19 13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE 307.500 26010000315657 BIDV Tây Hà Nội
20 13050050 Phạm  Thị Yến 03/12/1995 QH-2013-E KINHTE 1.110.000 26010000333260 BIDV Tây Hà Nội
21 13050059 Tống  Thị Hải 09/18/1995 QH-2013-E KTPT 555.000 26010000313110 BIDV Tây Hà Nội
22 13050582 Cao Thị Lan  Hương 03/21/1995 QH-2013-E KTPT 1.110.000 26010000552861 BIDV Tây Hà Nội
23 13050595 Đỗ Văn  Nghị 10/27/1995 QH-2013-E KTPT 307.500 43210000528874 BIDV Tây Hà Nội
24 13050597 Đàm Thị  Nguyệt 09/06/1994 QH-2013-E KTPT 555.000 26010000341263 BIDV Tây Hà Nội
25 13050734 Lưu Thị Phương  Thảo 05/18/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 740.000 26010000551406 BIDV Tây Hà Nội
26 13050092 Trần  Phương Anh 01/16/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 1.295.000 26010000314672 BIDV Tây Hà Nội
27 13050099 Trần  Thị Lan Anh 02/24/1993 QH-2013-E KTQT 555.000 26010000314557 BIDV Tây Hà Nội
28 13050107 Hoàng  Thị Dung 02/05/1995 QH-2013-E KTQT 555.000 26010000314575 BIDV Tây Hà Nội
29 13050126 Nguyễn  Thị Thu Hương 05/06/1995 QH-2013-E KTQT 555.000 26010000314584 BIDV Tây Hà Nội
30 13050127 Nguyễn  Thị Thu Hương 02/16/1995 QH-2013-E KTQT 555.000 26010000314797 BIDV Tây Hà Nội
31 13050132 Ngô  Thảo Huyền 12/03/1995 QH-2013-E KTQT 555.000 26010000314548 BIDV Tây Hà Nội
32 13050138 Vũ  Thị Liễu 09/14/1995 QH-2013-E KTQT 1.110.000 26010000314478 BIDV Tây Hà Nội
33 13050141 Ngô  Thị Loan 08/10/1995 QH-2013-E KTQT 555.000 26010000314539 BIDV Tây Hà Nội
34 13050157 Nguyễn  Thị Ngọc 08/24/1995 QH-2013-E KTQT 555.000 26010000314867 BIDV Tây Hà Nội
35 13050162 Nông Thị Quỳnh  Như 01/21/1994 QH-2013-E KTQT 555.000 26010000314450 BIDV Tây Hà Nội
36 13050164 Phạm  Thị Nhung 06/03/1991 QH-2013-E KTQT 1.110.000 26010000548134 BIDV Tây Hà Nội
37 13050175 Nguyễn  Thuý Quỳnh 11/25/1995 QH-2013-E KTQT 555.000 26010000314885 BIDV Tây Hà Nội
38 13050181 Ngô  Thị Quỳnh Thương 09/17/1995 QH-2013-E KTQT 555.000 26010000314353 BIDV Tây Hà Nội
39 13050351 Nguyễn  Thị Chọn 06/28/1995 QH-2013-E QTKD 900.000 26010000315745 BIDV Tây Hà Nội
40 13050355 Phạm  Thị Doan 02/04/1995 QH-2013-E QTKD 900.000 26010000315073 BIDV Tây Hà Nội
41 13050369 Trần  Thị Hương 12/14/1995 QH-2013-E QTKD 900.000 26010000339709 BIDV Tây Hà Nội
42 13050378 Tống  Thị Mai 12/21/1995 QH-2013-E QTKD 900.000 26010000339587 BIDV Tây Hà Nội
43 13050697 Nguyễn Thị  Huyền 08/09/1995 QH-2013-E TCNH 555.000 26010000553688 BIDV Tây Hà Nội
44 13050244

Nguyễn  Thạc Thanh 
Quyên 01/15/1995 QH-2013-E TCNH 555.000 26010000542473 BIDV Tây Hà Nội

45 13050249 Nguyễn  Công Thành 06/26/1995 QH-2013-E TCNH 555.000 26010000333455 BIDV Tây Hà Nội
46 13050255 Trần  Kim Thư 02/09/1995 QH-2013-E TCNH 555.000 26010000314140 BIDV Tây Hà Nội
47 13050259 Cầm Trang  Trinh 09/04/1994 QH-2013-E TCNH 555.000 26010000313891 BIDV Tây Hà Nội
48 13050708 Nguyễn Thị Ngọc  Trinh 04/30/1995 QH-2013-E TCNH 555.000 26010000340525 BIDV Tây Hà Nội
49 13050569 Trịnh Xuân  Trường 08/22/1995 QH-2013-E TCNH 555.000 26010000340400 BIDV Tây Hà Nội
50 13050262 Ngô  Thị Tuyết 12/16/1995 QH-2013-E TCNH 555.000 26010000313952 BIDV Tây Hà Nội
51 13050264 Trịnh  Thị Vân 01/08/1995 QH-2013-E TCNH 555.000 26010000333437 BIDV Tây Hà Nội
52 13050090 Đỗ Hiền Anh 01/06/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 1.295.000 26010000314803 BIDV Tây Hà Nội
53 13050060 Trương Thanh Hằng 06/01/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 1.295.000 26010000313101 BIDV Tây Hà Nội
54 13050579 Cấn Thị Thanh Hiền 08/10/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 740.000 26010000341564 BIDV Tây Hà Nội
55 13050730 Đỗ Thị Lệ Quyên 06/06/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 740.000 26010000341342 BIDV Tây Hà Nội
56 13050083 Nguyễn Minh Thái 04/18/1994 QH-2013-E KTQT-CLC 740.000 26010000312977 BIDV Tây Hà Nội
57 13050323 Vũ Thị Phương  Thảo 11/05/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 740.000 26010000313712 BIDV Tây Hà Nội
58 13050016 Nguyễn Minh Hoa 08/05/1995 QH-2013-E TCNH-CLC 555.000 26010000315408 BIDV Tây Hà Nội
59 13050544 Phạm Thùy Linh 06/29/1995 QH-2013-E TCNH-CLC 555.000 26010000340367 BIDV Tây Hà Nội
60 13050235 Lại Thanh Loan 09/29/1995 QH-2013-E TCNH-CLC 555.000 26010000314052 BIDV Tây Hà Nội
61 13050700 Đoàn Thị Trúc Mai 07/15/1995 QH-2013-E TCNH-CLC 555.000 26010000547937 BIDV Tây Hà Nội
62 13050034 Đào Hồng  Quân 10/05/1995 QH-2013-E TCNH-CLC 555.000 26010000315648 BIDV Tây Hà Nội
63 11040009 Đặng Nguyễn Quỳnh Anh 11/27/1993 QH-2013-E KTQT-NN 840.000 26010000578405 BIDV Tây Hà Nội
64 11040699 Vũ Thị Nga 02/20/1993 QH-2013-E KTQT-NN 840.000 26010000572294 BIDV Tây Hà Nội
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65 11040716 Đỗ Thị Ngoan 12/31/1993 QH-2013-E KTQT-NN 840.000 26010000572355 BIDV Tây Hà Nội
66 12040532 Phạm Thùy Linh 11/18/1994 QH-2014-E KTQT-NN 840.000 26010000606768 BIDV Tây Hà Nội
67 12040784 Nguyễn Thị Phượng 08/05/1994 QH-2014-E KTQT-NN 840.000 26010000607895 BIDV Tây Hà Nội
68 12041044 Nguyễn Thị Thu Trà 10/26/1994 QH-2014-E KTQT-NN 840.000 26010000608038 BIDV Tây Hà Nội
69 12041076 Dương Ngọc Tú 09/15/1994 QH-2014-E TCNH-NN 840.000 26010000606944 BIDV Tây Hà Nội
70 14050366 Trần Thùy Dương 11/14/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 555.000 26010000614451 BIDV Tây Hà Nội
71 14050260 Trần Thị Hạnh 07/12/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 555.000 26010000616086 BIDV Tây Hà Nội
72 14050068 Đinh Thị Khánh Huyền 09/02/1995 QH-2014-E KTQT-CLC 555.000 26010000616013 BIDV Tây Hà Nội
73 14050440 Nguyễn Thị Minh Tâm 09/17/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 555.000 26010000616305 BIDV Tây Hà Nội
74 14050321 Nguyễn Huyền Trang 02/13/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 555.000 26010000615241 BIDV Tây Hà Nội
75 14050187 Ngô Thu Trang 10/25/1996 QH-2014-E TCNH-CLC 555.000 26010000618727 BIDV Tây Hà Nội
76 14050352 Đinh Phương Anh 08/06/1996 QH-2014-E TCNH 555.000 26010000616545 BIDV Tây Hà Nội
77 14050096 Đinh Thị Liên 04/29/1996 QH-2014-E KTQT 307.500 26010000616208 BIDV Tây Hà Nội
78 12040766 Nguyễn Thị Phương 08/30/1994 QH-2013-E KTQT-NN 840.000 26010000329144 BIDV Tây Hà Nội
79 13050283 Lê  Thị Diệu Hiền 08/01/1995 QH-2013-E KETOAN 555.000 26010000313688 BIDV Tây Hà Nội
80 13050291 Đinh  Quốc Huy 10/11/1995 QH-2013-E KETOAN 555.000 26010000552889 BIDV Tây Hà Nội
81 13050302 Lục Thị Miền 01/07/1993 QH-2013-E KETOAN 555.000 26010000341847 BIDV Tây Hà Nội
82 13050314 Phạm  Lê Ngọc Phương 12/08/1995 QH-2013-E KETOAN 555.000 26010000335354 BIDV Tây Hà Nội
83 13050588 Hoàng Thị Mỹ  Linh 07/27/1994 QH-2013-E KTPT 555.000 26010000547803 BIDV Tây Hà Nội
84 13050084 Lê Phú  Thế 11/15/1994 QH-2013-E KTPT 840.000 26010000312870 BIDV Tây Hà Nội
85 13050613 Dương Quốc  Tuấn 10/02/1995 QH-2013-E KTPT 555.000 26010000341500 BIDV Tây Hà Nội
86 13050120 Vũ  Đức Hiếu 07/28/1994 QH-2013-E KTQT 1.110.000 26010000314423 BIDV Tây Hà Nội
87 13050182 Nguyễn  Thị Thanh Thuỷ 10/08/1995 QH-2013-E KTQT 1.110.000 26010000315189 BIDV Tây Hà Nội
88 13050247 Đỗ Thị Minh Tâm 02/21/1995 QH-2013-E TCNH-CLC 555.000 26010000333464 BIDV Tây Hà Nội
89 13050330 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/13/1995 QH-2013-E TCNH-CLC 555.000 26010000313484 BIDV Tây Hà Nội
90 13050332 Bùi Hoàng Thủy Tiên 12/11/1995 QH-2013-E TCNH-CLC 555.000 26010000313758 BIDV Tây Hà Nội
91 12040879 Phùng Phương Thảo 06/14/1994 QH-2014-E KTQT-NN 840.000 26010000607062 BIDV Tây Hà Nội
92 12040886 Trần Thị Phương Thảo 11/29/1994 QH-2014-E TCNH-NN 840.000 26010000608348 BIDV Tây Hà Nội
93 14050486 Trần Thị Mai Hương 10/02/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT 900.000 26010000613722 BIDV Tây Hà Nội
94 12050504 Lại Thị Tình 04/10/1993 QH-2012-E KETOAN 555.000 26010000336162 BIDV Tây Hà Nội
95 12041346 Nguyễn Trúc Anh 01/05/1994 QH-2013-E KTQT-NN 840.000 26010000342992 BIDV Tây Hà Nội
96 12040343 Hoàng Thị Thu Hồng 09/05/1994 QH-2013-E KTQT-NN 840.000 26010000328275 BIDV Tây Hà Nội
97 12041445 Lê Hồng Vân 04/06/1993 QH-2013-E KTQT-NN 840.000 26010000330988 BIDV Tây Hà Nội
98 13050333 Phạm  Thị Trang 12/07/1995 QH-2013-E KETOAN 555.000 26010000313420 BIDV Tây Hà Nội
99 13050642 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 11/17/1995 QH-2013-E KINHTE 307.500 26010000340817 BIDV Tây Hà Nội

100 13050035 Đinh  Thị Quý 04/22/1995 QH-2013-E KINHTE 1.950.000 26010000333312 BIDV Tây Hà Nội
101 13050101 Nguyễn  Thị Kim Chi 02/26/1995 QH-2013-E KTQT 555.000 26010000314715 BIDV Tây Hà Nội
102 13050131 Phùng  Thị Thanh Huyền 01/27/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 740.000 26010000314511 BIDV Tây Hà Nội
103 13050200 Hoàng  Ngọc Diệp Anh 02/18/1995 QH-2013-E TCNH 555.000 26010000333561 BIDV Tây Hà Nội
104 13050096 Lê Ngọc Anh 11/25/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 1.295.000 26010000314812 BIDV Tây Hà Nội
105 13050321 Ngô Thị Bá Thành 04/10/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 492.500 26010000313703 BIDV Tây Hà Nội
106 13050260 Hà Anh Tư 06/20/1995 QH-2013-E TCNH 555.000 26010000314210 BIDV Tây Hà Nội
107 12041391 Đặng Khánh Linh 12/31/1994 QH-2014-E KTQT-NN 840.000 26010000606500 BIDV Tây Hà Nội
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